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I. Nội dung ôn tập
- Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
[bookmark: _GoBack]- Ấn Độ cổ đại
- Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
- Hy Lạp và La Mã cổ đại
- Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á
II. Đề cương ôn tập
1. Trắc nghiệm: Em hãy chọn ý đúng nhất: 
Câu 1. Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực:
A. Sông Ấn.		                                B. Sông Hằng.
C. Sông Nin.	                                D. Sông Hoàng Hà.
Câu 2. Chữ viết của người Ai Cập cổ đại là:
A. Chữ hình nêm.		                      B. Chữ tượng hình.
C. Chữ Hán.	                                           D. Chữ Phạn.
Câu 3. Những thành thị đầu tiên của người Ấn Độ được xây dựng ở
A. Lưu vực sông Ấn.		             B. Lưu vực sông Hằng.
C. Miền Nam Ấn.		                       D. Miền Đông Bắc Ấn.
Câu 4. Ấn Độ cổ đại là quê hương của những tôn giáo nào?
A. Đạo Bà La Môn và đạo Hồi.		 B. Đạo Hồi và đạo Phật.
C. Đạo Bà La Môn và đạo Phật.		 D. Ấn Độ giáo và Ki-tô giáo.
Câu 5. Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở?
A. Đồng bằng Hoa Bắc.		             B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Lưu vực sông Trường Giang.	   D. Lưu vực sông Hoàng Hà.
Câu 6. Các quốc gia cổ đại phương Đông tiêu biểu là:
A. Trung Quốc, Lưỡng Hà, Việt Nam, Ai Cập		
B. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ.
C. Ai Cập, Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ.		
D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, La Mã.
Câu 7. Cư dân Hy Lạp, La Mã cổ đại đã sáng tạo ra:
A. Hệ chữ cái La-tinh (A, B, C...).	   B. Chữ tượng hình.
C. Chữ Phạn.                                           D. Chữ số 0.
Câu 8. Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.	                            B. Chăn nuôi gia súc.
C. Thủ công nghiệp.                          D. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
Câu 9. Khu vực Đông Nam Á nằm án ngữ trên con đường hàng hải nối liền giữa
A. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.	
B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
C. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
D. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
2. Tự luận
Câu 1. Em hãy nêu những hiểu biết của mình về những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời cổ đại? Một trong những thành tựu đó có ảnh hưởng đến văn hoá Việt Nam như thế nào?
Câu 2. Chữ viết, văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ như thế nào?
Câu 3: So sánh điểm giống và khác nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại ?
Gợi ý phần tự luận:
Câu 1:
* Một số thành tựu văn minh tiêu biểu của người Trung Quốc cổ đại: 
- Chữ viết: Từ thời nhà Thương, người Trung Quốc đã khắc chữ trên mai rùa, xương thú, gọi là giáp cốt văn.
- Văn học: Kinh Thi là tập thơ cổ nhất ở Trung Quốc, có ảnh hưởng lớn đến văn học của các nước khác, trong đó có Việt Nam.
- Tư tưởng: Thời cổ đại, xuất hiện nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng, tiêu biểu là Khổng Tử và Lão Từ.
- Sử học: Người Trung Quốc xưa rất có ý thức về việc chép sử. Những bộ sử tiêu biểu như Sử kí của Tư Mã Thiên, Hán Thư của Ban Cố…
- Lịch pháp: Người Trung Quốc cũng đã phát minh ra một loại lịch dựa trên sự kết hợp giữa âm lịch và dương lịch mà cho đến ngày nay vẫn ảnh hưởng đến cách tính thời gian của nhiều nước phương Đông.
- Khoa học-kỹ thuật: Phát hiện ra thiết bị đo động đất sớm nhất thế giới là “địa động nghi” nguời Trung Quốc cổ đại đã đặt nền tảng cho bốn phát minh quan trọng về mặt kỹ thuật, đó là giấy, thuốc nổ, la bàn và kĩ thuật in sau này.
- Y học: Bộ Hoàng đế nội kinh của Hoa Đà (một trong “tứ đại danh y của Trung Quốc) được coi là sách kinh điển của y học cổ truyền Trung Hoa.
- Kiến trúc và điêu khắc: Các triều đại từ Tần đến Tuỳ đều chú trọng xây dựng những công trình kiến trúc đồ sộ: Vạn Lý Trường Thành, Lăng Ly Sơn,…
Một trong những thành tựu đó ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam:
Một trong những ảnh hưởng lớn và rõ rệt chính là sự ảnh hưởng về tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Những tư tưởng, triết lí của các tôn giáo này ảnh hưởng sâu sắc và giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của dân nhân ta. Nho giáo do Khổng Tử sáng lập. Nho giáo du nhập vào Việt Nam kể từ thời Bắc thuộc nhưng chỉ được thừa nhận một cách chính thức từ khi Nhà Lý cho xây dựng công trình Văn Miếu thờ Khổng Tử. Thời Lê là mốc đánh dấu sự ảnh hưởng sâu rộng của Nho giáo khi tư tưởng này phổ biến ở giai cấp thống trị và tầng lớp trí thức trong xã hội bấy giờ.
Câu 2: 
   Trong quá trình giao lưu văn hóa, chữ viết và văn học Đông Nam Á đã tiếp nhận những ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.
* Chữ viết:
 Nhiều nhóm cư dân Đông Nam Á đã tạo ra chữ viết riêng dựa trên hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ
+ Chữ Khơ – me cổ của người Khơ-me (Cam-pu-chia).
+ Chữ Môn cổ của người Môn (Mi-an-ma).
+ Chữ Mã Lai cổ của người Mã Lai.
+ Văn học: Người Đông Nam Á đã tiếp thu văn học của người Ấn Độ, đặc biệt là việc phóng tác các bộ sử thi từ sử thi Ra-ma-y-a-na tạo nên các bộ sử thi tiêu biểu của dân tộc mình như: Phạ Lắc – Phạ Lam (Lào), Ra-ma-kien (Thái Lan), Ra-ma-y-a-na (In-đô-nê-xi-a)....
 Câu 3: 
- Giống nhau: Bán đảo nằm sát Địa Trung Hải, có nhiều vũng, vịnh kín gió, thuận lợi cho việc phát triển các hải cảng để buôn bán; Lòng đất nhiều khoáng sản, nghề luyện kim phát triển
-  Khác nhau: 
+ Hy Lạp : Địa hình: bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai không màu mỡ, thuận lợi cho trồng nho, ô liu.
+ Thời kì đế chế, lãnh thổ La Mã mở rộng ra cả ba châu lục, có nhiều đồng bằng và đồng cỏ rộng lớn nên trồng trọt và chăn nuôi có điều kiện phát triển.
